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PHỤ LỤC
MẪU BẢN KÊ KHAI TÀI SẢN, THU NHẬP
(Dùng cho kê khai lần đầu, kê khai hằng năm, kê khai bổ sung)
(Ban hành kèm theo Nghị định số …/2026/NĐ-CP ngày … tháng … năm … của Chính phủ)

A. THÔNG TIN CHUNG
1. Thông tin hồ sơ kê khai 
| Loại kê khai: lần đầu / hằng năm / phục vụ công tác cán bộ | Ngày bắt đầu kê khai | Ngày hoàn thành kê khai | Cơ quan, tổ chức, đơn vị quản lý | 
2. Thông tin người kê khai 
| Họ và tên | Ngày, tháng, năm sinh | Giới tính | Số định danh cá nhân/CCCD | Ngày, tháng, năm cấp CCCD | Nơi cấp CCCD | Chức vụ/chức danh | Đơn vị công tác | Địa chỉ thường trú | Số điện thoại liên hệ | Thư điện tử công vụ hoặc thư điện tử cá nhân dùng để nhận thông báo | 
3. Thông tin về vợ hoặc chồng 
| Họ và tên | Ngày, tháng, năm sinh | Giới tính | Số định danh cá nhân/CCCD | Ngày, tháng, năm cấp CCCD | Nơi cấp CCCD | Chức vụ/chức danh | Nghề nghiệp | Đơn vị công tác | Địa chỉ thường trú | Số điện thoại liên hệ | 
4. Thông tin về con chưa thành niên 
| Họ và tên | Ngày, tháng, năm sinh | Giới tính | Số định danh cá nhân/CCCD | Ngày, tháng, năm cấp CCCD | Nơi cấp CCCD | 
B. KÊ KHAI CHI TIẾT TÀI SẢN HIỆN CÓ
1. Bất động sản
| Chủ thể [footnoteRef:1] | Loại tài sản[footnoteRef:2] | Địa chỉ[footnoteRef:3] | Diện tích[footnoteRef:4] | Giấy tờ pháp lý[footnoteRef:5] | Giá trị tài sản[footnoteRef:6] | Nguồn hình thành[footnoteRef:7] | Tình trạng sử dụng[footnoteRef:8] | Ghi chú | [1:  Chủ thể là Người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập; vợ hoặc chồng; con chưa thành niên. Cụm từ “Chủ thể” được sử dụng chung trong tất cả các mục của Phụ lục này”]  [2:  Kê khai các loại đất, thửa đất, loại nhà ở, công trình xây dựng và tài sản khác gắn liền với đất; nếu là tài sản chung hoặc nhờ người khác đứng tên thì ghi rõ tại cột ghi chú. ]  [3:  Ghi cả địa chỉ theo đơn vị hành chính cũ (trước ngày 01/7/2025) và địa chỉ theo đơn vị hành chính mới (từ ngày 01/7/2025); lưu ý: ghi cụ thể số nhà (nếu có), ngõ, ngách, khu phố, thôn, xóm, bản; xã, phường, thị trấn; quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh; thành phố trực thuộc trung ương.]  [4:  Ghi diện tích đất (m2) theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc diện tích đo thực tế (nếu chưa có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất). Ghi diện tích nhà ở, diện tích xây dựng, diện tích đất xây dựng (m2) theo giấy phép xây dựng, biên bản nghiệm thu hoàn công hoặc theo diện tích xây dựng thực tế (nếu không phải xin phép xây dựng). Đối với nhà ở riêng lẻ, biệt thự ghi tổng diện tích (m2) sàn xây dựng của tất cả các tầng bao gồm cả các tầng hầm, tầng nửa hầm, tầng kỹ thuật, tầng áp mái và tầng mái tum theo thiết kế hoặc theo bản hoàn công, nghiệm thu. Đối với căn hộ ghi diện tích theo giấy chứng nhận quyền sở hữu của nhà nước hoặc hợp đồng mua, hợp đồng thuê.]  [5:  Giấy tờ pháp lý gồm: hợp đồng mua bán/chuyển nhượng; hồ sơ quyết toán xây dựng; văn bản tặng cho/thừa kế; chứng thư định giá … Ghi rõ đầy đủ các loại giấy tờ và thông tin có liên quan đến việc sử dụng thửa đất, lô đất; lưu ý: nếu thửa đất đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì ghi số giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, ngày tháng năm cấp và tên người được cấp hoặc tên người đại diện (nếu là giấy chứng nhận quyền sử dụng đất chung của nhiều người); nếu thửa đất chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì ghi “chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất” và ghi hợp đồng mua đất, thuê đất, quyết định cho thuê đất của cơ quan có thẩm quyền, ghi giấy tờ cho, tặng, thừa kế... (công chứng hoặc viết tay).]  [6:  Giá trị tài sản là giá trị tại thời điểm chủ thể có được tài sản (mua, cho, tặng, thừa kế …)]  [7:  Nguồn hình thành bao gồm: mua; được cho, được tặng; được thừa kế; tự tạo lập; góp vốn bằng tài sản; thuê; được nhờ giữ hộ; nhờ đứng tên hộ. Đối với những tài sản đã hình thành trước thời điểm kê khai lần đầu theo Nghị định này thì không phải kê khai về nguồn hình thành giá trị tài sản. Chỉ kê khai nguồn hình thành giá trị tài sản đối với tài sản hình thành sau thời điểm kê khai lần đầu theo Nghị định này. (Cụm từ “Nguồn hình thành” được sử dụng chung trong tất cả các mục của Phụ lục này)]  [8:  Tình trạng sử dụng là: đang ở; cho thuê; cho mượn; để trống; đang thế chấp; đang góp vốn; đang tranh chấp; đang xây dựng; chưa đưa vào sử dụng.] 

2. Động sản phải đăng ký
| Chủ thể | Loại tài sản[footnoteRef:9] | Biển kiểm soát/số đăng ký/số hiệu[footnoteRef:10] | Nhãn hiệu/chủng loại[footnoteRef:11] | Nguồn hình thành | [9:  Kê khai ô tô, mô tô, tàu thuyền, máy móc chuyên dùng và tài sản khác thuộc diện đăng ký quyền sở hữu, sử dụng]  [10:  Biển kiểm soát/Số đăng ký/số hiệu: ô tô, xe máy: ghi biển kiểm soát; tàu thủy, tàu cá: ghi số đăng ký phương tiện; máy móc chuyên dùng: ghi số đăng ký hoặc số quản lý chuyên ngành]  [11:  Nhãn hiệu/chủng loại: nhãn hiệu: Toyota; Mercedes-Benz; Chủng loại/Model: Land Cruiser VX; GLC 300; SH 350i] 

3. Tiền, tài khoản, tiền gửi
3.1. Tiền mặt, ngoại tệ
| Chủ thể | Loại tiền[footnoteRef:12] | Số lượng | Giá trị quy đổi (VN đồng) | Năm sở hữu | Tình trạng[footnoteRef:13] | Biến động[footnoteRef:14] | Ghi chú | [12:  Tiền mặt VNĐ; USD; EUR; vàng SJC; Bitcoin; USDT có giá trị từ 150 triệu trở lên.]  [13:  Tình trạng là trạng thái thực tế của khoản tiền tại thời điểm kê khai. Ví dụ: đang giữ tại nhà, đang cho vay, đang đặt cọc, đang chuyển…]  [14:  Biến động của tiền mặt, ngoại tệ là sự thay đổi tăng hoặc giảm về số tiền so với kỳ kê khai trước. Ví dụ: tăng do nhận lương, kinh doanh; giảm do chi tiêu, cho vay, mua tài sản…] 

3.2. Tài khoản ngân hàng, ví điện tử
| Chủ thể | Loại tài khoản[footnoteRef:15] | Tổ chức cung ứng | Số hiệu/Tên tài khoản | Số dư cuối kỳ | Nguồn hình thành | [15:  Tài khoản thanh toán cá nhân; tài khoản lương; tài khoản kinh doanh; ví MoMo; ví ZaloPay; Mobile Money Viettel; thẻ trả trước điện tử] 

3.3. Tiền gửi, sổ tiết kiệm
| Chủ thể | Tổ chức nhận gửi | Loại tiền gửi[footnoteRef:16] | Kỳ hạn | Giá trị cuối kỳ | Nguồn hình thành | [16:  Khoản tiền người kê khai gửi tại ngân hàng hoặc tổ chức tín dụng để hưởng lãi và được xác nhận bằng tài khoản hoặc sổ/chứng chỉ tiền gửi. Ví dụ: sổ tiết kiệm tại Vietcombank, tiền gửi có kỳ hạn tại BIDV…] 

4. Chứng khoán, vốn góp, giấy tờ có giá
| Chủ thể | Loại tài sản[footnoteRef:17] | Tổ chức phát hành/nhận góp vốn | Mã/Thông tin nhận diện[footnoteRef:18] | Số lượng/Tỷ lệ sở hữu | Giá trị kê khai | Nguồn hình thành |  [17:  Các tài sản tài chính thể hiện quyền sở hữu hoặc quyền lợi tài chính của người kê khai và có thể quy đổi thành tiền. Ví dụ: cổ phiếu, trái phiếu, chứng chỉ quỹ (chứng khoán); phần vốn góp vào doanh nghiệp; chứng chỉ tiền gửi, tín phiếu…]  [18:  Mã/Thông tin nhận diện là mã số hoặc thông tin đặc thù dùng để xác định duy nhất tài sản, tài khoản hoặc giao dịch được kê khai. Ví dụ: số tài khoản, mã chứng khoán, biển số xe, số sổ tiết kiệm, số giấy chứng nhận quyền sử dụng đất…] 

5. Tài sản khác có giá trị lớn
| Chủ thể | Loại tài sản[footnoteRef:19] | Mô tả[footnoteRef:20] | Số lượng | Giá trị kê khai | Nguồn hình thành | [19:  Kê khai vàng, kim cương, bạch kim, đá quý và các tài sản khác có giá trị từ 150 triệu đồng trở lên]  [20:  Mô tả gồm: tên tài sản, chủng loại/nhãn hiệu, đặc điểm chính (kích thước, công suất…), tình trạng hoặc thông tin đặc thù khác nếu cần] 

6. Tài sản, tài khoản ở nước ngoài
| Chủ thể | Loại tài sản/tài khoản[footnoteRef:21] | Quốc gia/vùng lãnh thổ | Thông tin nhận diện[footnoteRef:22] | Giá trị kê khai quy đổi | Nguồn hình thành | [21:  Kê khai tài sản, tài khoản ngoài lãnh thổ Việt Nam thuộc quyền sở hữu, sử dụng, quản lý hoặc hưởng lợi thực tế của người kê khai, vợ/chồng, con chưa thành niên]  [22:  Thông tin nhận diện là thông tin dùng để xác định cụ thể, phân biệt duy nhất tài sản hoặc tài khoản được kê khai. Ví dụ: số tài khoản, số sổ tiết kiệm, mã chứng khoán, biển số xe, số giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.] 

7. Nợ phải trả
| Chủ thể | Chủ nợ | Loại nợ[footnoteRef:23] | Giá trị còn phải trả | Thời hạn | Mục đích vay[footnoteRef:24] | Tài sản bảo đảm | Ghi chú | [23:  Loại nợ là cách phân loại khoản nợ theo bản chất phát sinh. Ví dụ: vay ngân hàng, vay cá nhân, vay kinh doanh, vay tiêu dùng, mua trả chậm, nợ thương mại…]  [24:  Mục đích vay là lý do sử dụng khoản tiền vay hoặc nghĩa vụ nợ. Ví dụ: mua nhà, mua xe, kinh doanh, sửa chữa nhà, tiêu dùng, đầu tư…] 

C. THU NHẬP TRONG KỲ KÊ KHAI
| Chủ thể | Nhóm thu nhập[footnoteRef:25] | Giá trị | Nguồn phát sinh[footnoteRef:26] | Ghi chú | [25:  Nhóm thu nhập: lương, phụ cấp, thưởng; kinh doanh; đầu tư vốn, lãi, cổ tức; cho thuê tài sản; chuyển nhượng tài sản, chuyển nhượng vốn; bản quyền, nhượng quyền; được cho, tặng, thừa kế; thu nhập chung, thu nhập khác. Thu nhập chung của vợ chồng, con chưa thành niên là các khoản tiền thu được từ hoạt động chuyển nhượng tài sản chung, hoạt động đầu tư chung, cùng được cho, tặng, biếu, thừa kế, … của vợ chồng, con chưa thành niên mà không thể tách riêng, ví dụ tiền thu được từ cho thuê bất động sản thuộc sở hữu chung của vợ chồng, tiền lãi từ tiền gửi tiết kiệm chung của vợ chồng.]  [26:  Nguồn phát sinh là nơi hoặc cách thức tạo ra tài sản hoặc thu nhập được kê khai. Ví dụ: từ tiền lương, kinh doanh, cho thuê tài sản, chuyển nhượng, được cho/tặng, thừa kế…] 

D. CHI PHÍ TRONG KỲ KÊ KHAI
| Chủ thể | Nhóm chi[footnoteRef:27] | Giá trị | Hình thức chi trả[footnoteRef:28]| Ghi chú | [27:  Nhóm chi: chi sinh hoạt (ăn uống, điện, nước, internet, điện thoại…); chi đi lại; chi nhà ở (thuê nhà, sửa chữa, trả góp…); chi giáo dục (học phí, đào tạo…); chi y tế, chăm sóc sức khỏe; chi mua sắm tài sản; chi cho vay, hỗ trợ người khác; chi trả nợ; chi khác.]  [28:  Hình thức chi trả: chuyển khoản hoặc tiền mặt] 

E. BIẾN ĐỘNG TÀI SẢN, THU NHẬP SO VỚI KỲ KÊ KHAI TRƯỚC
| Chủ thể | Loại biến động[footnoteRef:29] | Tài sản/thu nhập liên quan[footnoteRef:30] | Giá trị tăng/giảm[footnoteRef:31] | Nội dung giải trình[footnoteRef:32]  | Ghi chú | [29:  Loại biến động là trạng thái thay đổi của tài sản hoặc thu nhập so với kỳ kê khai trước. Gồm: Tăng (+), Giảm (−), hoặc Không biến động]  [30:  Tài sản/thu nhập liên quan là tài sản hoặc khoản thu nhập có liên hệ trực tiếp với nội dung đang kê khai (đặc biệt trong biến động), dùng để xác định đối tượng phát sinh tăng/giảm hoặc nguồn hình thành. Ví dụ: nhà đất bán ra, thu nhập từ cho thuê, cổ phiếu chuyển nhượng.]  [31:  Giá trị tăng/giảm là số tiền thể hiện mức thay đổi (tăng hoặc giảm) của tài sản hoặc thu nhập so với kỳ kê khai trước. Ghi riêng các khoản tăng, giảm so với kỳ trước Ví dụ: tăng 500.000.000 đồng do mua nhà; giảm 200.000.000 đồng do bán xe.]  [32:  Nguồn gốc tài sản tăng thêm, nguyên nhân giảm hoặc nguồn hình thành thu nhập.] 

F. NHỮNG NỘI DUNG KHÁC
1. Những nội dung có thay đổi, bổ sung, giải trình (nếu có)[footnoteRef:33] [33:  Dành để thay đổi, kê khai bổ sung và giải trình về những thay đổi, kê khai bổ sung đối với những tài sản, thu nhập đã kê khai ở lần kê khai liền kề trước.] 

| Nội dung thay đổi, bổ sung | Nội dung giải trình | Tài sản/thu nhập liên quan | Giá trị | Ghi chú |
2. Những thay đổi về thông tin chung (nếu có)
| Chủ thể | Thông tin trước | Thông tin hiện tại | Thời điểm thay đổi | Ghi chú |
G. CAM KẾT CỦA NGƯỜI KÊ KHAI
| Cam kết về kê khai tài sản, thu nhập | Cam kết về giải trình | Cam kết về tài liệu, hồ sơ minh chứng | 

	 .................., ngày....tháng....năm.......
NGƯỜI NHẬN BẢN KÊ KHAI
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ,
chức danh, đơn vị)
	......................, ngày....tháng....năm...... 
NGƯỜI KÊ KHAI TÀI SẢN
(Ký, ghi rõ họ tên)





